TUẦN 24:

Thứ hai ngày 08 tháng 3 năm 2021

BUỔI TỐI: 
(Tiết 1: 19 giờ 0 phút - 19 giờ 45 phút; Tiết 2: 20 giờ 0 phút - 20 giờ 45 phút)

Toán

TIẾT 116: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
- Biết cách tìm thừa số x trong các bài tập dạng x × a = b; a × x = b. Biết tìm thừa số chưa biết. Biết giải bài toàn có một phép tính chia (trong bảng chia 3) 

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép chia và giải bài toán có phép chia; (Bài tập cần làm: Bài 1; Bài 3; Bài 4). HS biết tham gia nhận xét, đánh giá bạn.
- Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận trong học toán.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS làm vào vở nháp: Tìm y:

 y × 2 = 16                 3 × y = 21 

  - GV gọi HS nhận xét, đánh giá.

- Chốt: Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Luyện tập:
Bài 1: 
- Bài toán yêu cầu ta làm gì? 

- x là thành phần nào trong phép tính?

-  Muốn tìm một thừa số trong phép nhân ta làm như thế nào ? 

- Yêu cầu lớp làm bài.

- Cùng HS chữa bài, đánh giá bài của bạn.
- Chốt cách tìm thừa số chưa biết: Lấy tích chia cho thừa số đã biết.
Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- Nêu tên gọi thành phần trong phép nhân.

- Muốn tìm thừa số trong phép nhân ta làm như thế nào?

- Muốn tìm tích trong phép nhân ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS điền kết quả vào các cột trong bảng, dưới lớp tự làm vào vở nháp.
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá bài trên bảng.

- Củng cố cách tìm thừa số, tích trong phép nhân.
Bài 4: 

- Gọi HS đọc bài toán.

- Có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

- 12 kg gạo được chia đều thành mấy túi ?

- Chia đều thành 3 túi có nghĩa là chia như thế nào? 

- Vậy làm thế nào để tìm được số gạo trong mỗi túi?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét, đánh giá HS.

- Củng cố cách giải bài toán có lời văn bằng phép tính chia. 
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu. 

- 2HS báo cáo kết quả.
- Nhận xét bài làm của bạn.
- Tìm x.

- x là thừa số chưa biết. 

- Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- HS đọc yêu cầu.

- Thừa số, thừa số, tích.

- Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 

- Lấy thừa số nhân với thừa số ta được tích của phép nhân.

- Lớp làm vào vở nháp.

- HS nhận xét sau đó đổi chéo phiếu học tập kiểm tra cho nhau.
- 1 HS đọc .

- Có tất cả 12 kg gạo.

-12 kg được chia thành 3 túi.

- Có nghĩa là chia thành 3 túi bằng nhau. 

- Ta thực hiện phép chia 12 : 3.

- HS làm vào vở. 

Bài giải:

Mỗi túi có số ki lô gam gạo là :

12 : 3 = 4 (kg)

               Đáp số: 4kg


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học.

- Tiếp tục xem lại bài. Học thuộc bảng nhân 3, bảng chia 3.

________________________________
Tập đọc

QUẢ TIM KHỈ

I. Mục tiêu:

- Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các 
cụm từ dài. Biết đọc phân biệt giọng người kể với giọng các nhân vật. Tự đánh 
giá mình, đánh giá bạn.

- Hiểu các từ ngữ: trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò. Hiểu nội dung câu chuyện: Khỉ kết 
bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhưng đã khôn khéo nghĩ ra mẹo thoát nạn. Những kẻ bội bạc, giả dối như Cá Sấu không bao giờ có bạn. 

Kĩ năng sống: Kĩ năng ra quyết định, ứng phó với căng thẳng, tư duy sáng tạo.

Giáo dục an ninh quốc phòng: Kể chuyện nói về lòng dũng cảm và mưu trí để thoát khỏi nguy hiểm.

- Giáo dục HS tính trung thực, thật thà trong tình bạn.

II. Chuẩn bị 

GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài:
 - Dùng tranh giới thiệu trực tiếp.
2. Nội dung:
Hoạt động 1. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Hướng dẫn HS tự luyện đọc dưới sự giám sát của phụ huynh học sinh.
	Hoạt động của học sinh:
- HS lắng nghe, lớp đọc thầm. 

- HS tự luyện đọc.


	Hoạt động 2. Tìm hiểu bài:
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Tìm những từ ngữ miêu tả hình dáng Cá sấu?

- Khỉ gặp Cá sấu trong hoàn cảnh nào?
- Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào?

- Cá Sấu định lừa Khỉ như thế nào?

	- 1 HS đọc bài.

- Da sần sùi, dài thượt, răng nhọn hoắt, mắt ti hí.

- Cá Sấu nước mắt chảy dài vì không có ai chơi.
- Khỉ kết bạn với Cá Sấu. Ngày nào Khỉ cũng hái quả cho Cá Sấu ăn.

 - Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà mình, Khỉ nhận lời...

	- Khỉ nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn? 
	- Khỉ giả vờ sẵn sàng giúp Cá Sấu bảo Cá Sấu đưa trở lại bờ, lấy quả tim để ở nhà.

	- Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò, lủi mất? 


	- Cá Sấu tẽn tò, lủi mất vì bị lộ bộ mặt bội bạc giả dối.

	- Theo em, Khỉ là con vật như thế nào?
- Hãy tìm những từ nói lên tính nết của Khỉ và Cá Sấu? 

- GV giảng thêm: Cá sấu thường chảy nước mắt, do khi nhai thức ăn, tuyến nước mắt của cá sấu bị ép lại chứ không phải do cá sấu buồn khổ. Chính vì thế nhân dân ta mới có câu nói “Nước mắt cá sâu để nói về những kẻ giả dối”.
* Khuyến khích HS : Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

- KL: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhưng đã khôn khéo nghĩ ra mẹo thoát nạn. Những kẻ bội bạc, giả dối như Cá Sấu không bao giờ có bạn. 
- Giáo dục an ninh quốc phòng: Kể chuyện nói về lòng dũng cảm và mưu trí để thoát khỏi nguy hiểm cho HS nghe.
	- Khỉ là người bạn tốt, rất thông minh.

- Khỉ: tốt bụng, thật thà.

Cá Sấu: giả dối, bạc bẽo.

- Khi chơi với bạn không được lừa dối bạn./ Không ai muốn chơi với kẻ ác./...




3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung của bài.

- Nhận xét tiết học. 

- Tiếp tục luyện đọc lại bài, trả lời các câu hỏi của bài. 

________________________________________________________________
Thứ ba ngày 09 tháng 3 năm 2021

BUỔI TỐI: 
(Tiết 1: 19giờ 0phút - 19 giờ 45 phút; Tiết 2: 20giờ 0phút - 20giờ 45phút)


Toán
BẢNG CHIA 4. 
I. Mục tiêu:
- Học sinh lập được bảng chia 4; Thực hành, vận dụng bảng chia 4 vào làm bài tập. 

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, trình bày bài giải khoa học; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS tích cực, tự giác trong học tập và giải toán.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1 Giới thiệu bài.
2. Nội dung.
Hoạt động 1: Lập bảng chia 4.
- Gắn đưa 3 tấm bìa và nêu bài toán: Mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn. Hỏi 3 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn ?
- 3 tấm bìa có mấy chấm tròn?
- Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số chấm tròn có trong 3 tấm bìa ?

- Nêu bài toán: Trên các tấm bìa có tất cả 12 chấm tròn. Biết mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy tấm bìa ?

- Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số tấm bìa bài toán yêu cầu ?

- Đưa phép tính 12 : 4 = 3. Yêu cầu HS đọc: “mười hai chia cho 4 bằng 3”.
- GV hướng dẫn lập bảng chia 4 bằng cách dựa vào bảng nhân 4.

- Chốt: Đặc điểm các phép chia trong bảng chia 4.

Hoạt động 2: Học thuộc bảng chia 4:
* Khuyến khích HS: Tìm điểm chung của các phép tính trong bảng chia 4.

- Có nhận xét gì về kết quả của các phép chia trong bảng chia 4 ?

- Chỉ và yêu cầu HS chỉ và đọc số được đem chia trong bảng các phép tính của bảng chia 4.
- Yêu cầu HS học thuộc bảng chia 4.

Hoạt động 3: Luyện tập:
Bài 1: (Trang 118)
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn: 4 : 4 = 1; 8 : 4 = 2 ,...
- Yêu cầu HS tương tự đọc rồi điền ngay kết quả  ở các ý còn lại.

- Yêu cầu HS nêu miệng.  

- GV gọi HS nhận xét chữa bài.

- Chốt bảng chia 4.

Bài 2: (Trang 118)
- Yêu cầu nêu đề bài 2.

- Yêu cầu HS phân tích bài toán.
- Tất cả có bao nhiêu học sinh?

- 32 học sinh  được xếp thành mấy hàng?

- Muốn biết mỗi hàng có mấy bạn ta làm như thế nào?

- Yêu cầu lớp làm bài.

- Nhận xét, đánh giá bài làm của HS.

- Chốt cách giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia 4.
3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu 2 HS đọc bảng chia 4.

- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn tiếp tục học thuộc bảng chia 4.
	Hoạt động của học sinh:
- Lớp quan sát lần lượt từng em nhận xét về số chấm tròn trong 3 tấm bìa.

- 3 tấm bìa có 12 chấm tròn.

- HS trả lời: 3 
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 4 = 12 

- Có tất cả 3 tấm bìa.

- Phép tính 12 : 4 = 3. 

- Lớp đọc đồng thanh.
- HS thành lập bảng chia 4.

- Các phép chia trong bảng chia 4 đều có số chia là 4.

- Các kết quả lần lượt là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10

- Số bắt đầu được lấy để chia cho 4 là 4 sau đó là 8, số 12,... là tích các phép tính trong bảng nhân 4.

- Tự học thuộc lòng bảng chia 4.
- Tính nhẩm.

- Cả lớp thực hiện làm mẫu ý 1 

4 : 4 = 1; 8 : 4 = 2; 12 : 4 = 3;
16 : 4  = 4.

- HS báo cáo kết quả.

- HS nhận xét bài bạn.

- Một HS nêu bài tập 2.

- HS trả lời.

- Có tất cả 32 học sinh.

- 32 HS chia đều thành 4 hàng như nhau.

- Thực hiện phép tính chia 32 : 4.
- HS làm vào vở.

- HS đọc bảng chia 4.




________________________________
Chính tả 
NGHE - VIẾT: QUẢ TIM KHỈ

I. Mục tiêu:
- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài "Quả tim Khỉ".

- Làm đúng các bài tập phân biệt âm vần dễ lẫn: s/x. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Có ý thức rèn chữ viết đúng đẹp.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS viết vào vở nháp từ do GV đọc: long lanh, le te, nồng nàn, lo lắng.

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết:
a) Tìm hiểu nội dung đoạn viết:

- GV đọc bài chính tả.

- Đoạn văn có những con vật nào?

- Vì sao Cá Sấu lại khóc?

- Khỉ đã đối xử với Cá sấu như thế nào?

b) Hướng dẫn cách trình bày:

- Đoạn trích có mấy câu?

- Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao?

- Hãy đọc lời của Khỉ?

- Tìm lời của Khỉ và Cá Sấu, những lời đó đặt sau dấu gì?

c) Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu HS phát hiện từ khó khi viết.
- GV đọc cho HS viết các từ sau: Cá Sấu, nghe, ...

d) Viết chính tả:
- GV đọc bài cho HS viết.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở đúng quy định.
e) Soát lỗi:

- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi.
g) Đánh giá, nhận xét bài viết của HS.
- Đánh giá bài viết của HS qua zalo.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:
Bài  2a: Điền vào chỗ trống s hay x
...ay sưa,                  ... ay lúa

...ông lên                 dòng ...ông

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

- Gọi HS nêu kết quả.

- Chữa bài, chốt cách làm đúng.

- Cho HS luyện đọc lại các từ sau khi điền.

- Chốt các từ đúng: say sưa, xay lúa; xông lên, dòng sông.

Bài 3: a, Tìm tên con vật bắt đầu bằng s.

- GV nghe, chỉnh sửa, nhận xét.

- Chốt tên các con vật bắt đầu bằng s: sói, sư tử, sóc, sứa, sò, sao biển, sên, sẻ, sơn ca, ...
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện yêu cầu.

- Nhận xét bài trên bảng.

- HS theo dõi, 2 HS đọc lại.

- Khỉ và Cá Sấu.

- Vì chẳng ai chơi với nó.

- Thăm hỏi, kết bạn và hái hoa quả cho Cá Sấu ăn.

- Có 6 câu.

- HS nêu: Khỉ, Cá Sấu, Tôi vì là tên nhân vật và các chữ đầu câu.

- Bạn là ai? Vì sao bạn khóc?

- Lời của Khỉ đặt sau dấu hai chấm, gạch ngang đầu dòng.

- HS tự tìm từ khó viết.

- HS viết từ khó vào vở nháp.

- HS viết vở.
- HS soát lỗi.

- Điền s hoặc x vào chỗ trống.

- HS làm VBT TV.

- HS tìm và nêu tên các con vật bắt đầu bằng s.




3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét giờ học.

________________________________________________________________

Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021

BUỔI TỐI: 
(Tiết 1: 19giờ 0phút - 19 giờ 45 phút; Tiết 2: 20giờ 0phút - 20giờ 45phút)


Toán
MỘT PHẦN TƯ.
I. Mục tiêu:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan ) “Một phần tư”, biết đọc, viết 
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4

.  

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, trình bày bài giải khoa học; Tự đánh giá mình, 
đánh giá bạn.

- Giáo dục HS tích cực, tự giác trong học tập và giải toán.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1 Giới thiệu bài.
2. Nội dung.
Hoạt động 1: Giới thiệu một phần tư​:
- Cho HS quan sát hình vuông như​ hình vẽ trong sách sau đó chia hình vuông ra thành 4 phần bằng nhau và giới thiệu: 
“Có 1 hình vuông chia thành 4 phần bằng nhau, lấy đi một phần, ta đ​ược một phần tư​ hình vuông”
- Tương tự với các hình khác. 

- Trong toán học để thể hiện một phần t​ư hình tròn, một phần t​ư hình vuông, một phần t​ư hình tam giác ng​ười ta dùng số “Một phần t​ư".  Viết là: 
[image: image3.wmf]4
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.  
- Hướng dẫn HS đọc, viết 
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1

.
- Kết luận: Một hình chia làm 4 phần bằng nhau lấy 1 phần đ​ược một phần t​ư hình đó.

Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1: (Trang 119)
- Gọi HS nêu bài tập 1.

- Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài, sau đó gọi HS phát biểu ý kiến.

- Nhận xét và đánh giá HS.

- Chốt: Chia một vật ra làm 4 phần bằng nhau lấy đi một phần được  
[image: image5.wmf]4
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3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu 2 HS đọc bảng chia 4.

- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn  HS tập xác định 
[image: image6.wmf]4
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 của một vật bất kì.
	Hoạt động của học sinh:
- Quan sát màn hình của GV, phân tích bài toán, sau đó nhắc lại.
- Một phần t​ư hình vuông.

- Lắng nghe GV giảng bài và nhắc lại cách đọc, viết số 
[image: image7.wmf]4
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- HS ghi nhớ; đọc viết 
[image: image8.wmf]4
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- HS đọc đề bài.
- HS quan sát, suy nghĩ, đ​ưa ý kiến: Các hình đã tô màu 
[image: image9.wmf]4
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hình là A, B, C.
- HS đọc bảng chia 4.




________________________________
Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

I. Mục tiêu:
- Nắm được một số từ ngữ chỉ tên, đặc điểm của các loài vật (Bài tập 1; Bài tập 2).

- Biết đặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (Bài tập 3); Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Có ý thức nói viết  thành câu và sử dụng từ đúng.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Kể tên một số loài thú và đặc điểm của các loài thú mà em biết?

- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:    

Bài 1 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu quan sát tranh (SGK), chọn cho mỗi con vật trong hình vẽ 1 từ chỉ đúng đặc điểm của nó.

- Chữa bài, chốt kết quả đúng:

+ Gấu trắng: tò mò     

+ Hổ: dữ tợn.

+ Cáo: tinh ranh         

+ Thỏ: nhút nhát

+  Sóc: nhanh nhẹn     

+ Nai: hiền lành

- Chốt: Từ chỉ tên và đặc điểm của các loài vật.
Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Bài tập này có khác gì với bài tập 1?
- GV yêu cầu HS làm bài, báo cáo.

* Khuyến khích HS tìm thêm các thành ngữ tương tự. (Ví dụ: nhát như cáy, dai như đỉa, ...)

- Chốt các thành ngữ nói về đặc điểm của một số loài vật.
Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống.

- Yêu cầu HS đọc đoạn văn.

- Yêu HS cả lớp làm bài vào VBT TV.
- Gọi HS chữa bài.

- GV chốt lời giải đúng.
* Khuyến khích HS nêu tác dụng của dấu chấm, dấu phẩy? 

- Cho HS đọc đoạn văn sau khi điền dấu.

- Chốt: Dấu chấm dùng để kết thúc câu; dấu phẩy ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu hoặc ngăn cách bộ phận trả lời câu hỏi ở đâu? Bao giờ? ....
	Hoạt động của học sinh:
- 1 số HS nêu trước lớp.

- HS nhận xét bạn trả lời.
- 1 HS đọc - lớp đọc thầm.

- HS làm bài.
- Một số HS trình bày.

- HS nhận xét.

- 2 HS đọc yêu cầu bài.

- Bài tập 1 yêu cầu chúng ta chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp cho các con vật, còn bài tập 2 lại yêu cầu tìm con vật tương ứng với đặc điểm được đưa ra.

- HS làm bài, báo cáo.
- HS lần lượt nêu các thành ngữ theo yêu cầu.
- HS tự tìm.
- Nêu yêu cầu.
- 1 HS đọc bài thành tiếng, cả lớp  theo dõi.

- Làm bài theo yêu cầu.

- HS nhận xét, chữa bài.
- HS trả lời, lớp bổ sung.

- HS đọc.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục ôn lại bài và biết vận dụng sử dụng dấu chấm, dấu phẩy trong viết câu.
________________________________________________________________

Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021

BUỔI TỐI: 
(Tiết 1: 19giờ 0phút - 19 giờ 45 phút; Tiết 2: 20giờ 0phút - 20giờ 45phút)
Toán

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
- Giúp HS học thuộc lòng bảng chia 4. Áp dụng bảng chia 4 để giải các bài tập có liên quan. 
- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, chính xác, trình bày bài giải khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn. (Bài tập cần làm: bài 1, 2, 3). 
- Giáo dục HS ý thức học tập tốt.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom.

HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Gọi HS đọc bảng chia 4.

- Nhận xét đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung:
Bài 1: 

- Gọi HS nêu bài tập 1.

8 : 4 =

36 : 4 =

12 : 4 =

24 : 4 =

20 : 4 =

40 : 4 =

28 : 4 =

32 : 4 =

- Tính nhẩm là tính như thế nào?

- Muốn tính được kết quả đúng cần dựa vào đâu?

- Yêu cầu HS làm bài và báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.

- Củng cố bảng chia 4.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài.

* Khuyến khích HS nêu cách nhẩm.

* Khuyến khích HS trả lời: Giữa phép nhân và phép chia có liên quan gì với nhau?

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách nhẩm và mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

Bài 3: 

- Gọi 1 HS nêu đề bài.

- Yêu cầu dùng bút chì gạch 1 gạch dưới bài toán cho, 2 gạch dưới bài toán yêu cầu.

- Có tất cả bao nhiêu học sinh?

- Chia đều cho 4 nhóm nghĩa là chia như thế nào? 

- Yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét, đánh giá, chữa bài.

- Củng cố các bước giải bài toán có lời văn bằng phép tính chia.
	Hoạt động của học sinh:
- HS đọc. 

- HS đọc: Tính nhẩm.

- Nhẩm trong đầu và viết kết quả sau dấu bằng.

- Dựa vào bảng chia 4.
- HS làm bài, báo cáo kết quả.
- Lớp nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài và nêu kết quả.

- HS nêu cách nhẩm.

- HS nêu: Lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia.
- Nhận xét bài làm trên bảng.

- HS đọc nội dung bài tập.

- Thực hiện yêu cầu.
- Có 40 học sinh.

- Chia thành 4 phần bằng nhau mỗi phần là một nhóm.

- HS làm vào vở.




3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi 2 HS đọc thuộc lại bảng chia 4.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS tiếp tục học thuộc bảng chia 4.

________________________________
Tập đọc

VOI NHÀ

I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong bài. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Hiểu nội dung: Voi rừng được nuôi dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho con người  (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- Giáo dục HS biết bảo vệ các loài vật có ích và quý hiếm.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài:
Dùng tranh giới thiệu.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Luyện đọc:
a) Đọc mẫu:

- GV đọc mẫu toàn bài.

Chú ý: Giọng người dẫn chuyện: thong thả, đoạn đầu thể hiện sự buồn bã khi xe gặp sự cố, đoạn giữa thể hiện sự hồi hộp, lo lắng; đoạn cuối hào hứng, vui vẻ.

Giọng Tứ: lo lắng. Giọng Cần: tò mò, dứt khoát.

b) Luyện đọc và giải nghĩa từ:
+ Luyện đọc câu: 

- Yêu cầu HS tìm các từ khó đọc trong bài, sau đó đọc mẫu và cho HS luyện phát âm  các từ này.

(Dự kiến: khựng lại, rú ga, thu lu, nép vào, lùm cây, lừng lững, lúc lắc, lo lắng, quặp chặt, huơ vòi).
- Yêu cầu HS đọc từng câu, GV nghe và sửa phát âm.
+ Luyện đọc đoạn:

- Gọi HS đọc chú giải

- Hướng dẫn HS chia bài tập đọc thành 3 đoạn.
Đoạn 1: Gần tối... chịu rét qua đêm

Đoạn 2: Gần sáng... phải bắn thôi.

Đoạn 3: Phần còn lại.

- Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp trước lớp.
- GV nhận xét chung.

- Hướng dẫn đọc câu khó:
+ Nhưng kìa,/ con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh xe qua vũng lầy.//

+ Lôi xong,/ nó huơ vòi về phía lùm cây/ rồi lững thững đi theo phía bản Tun.//

- Nhận xét chung.

Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- Vì sao những người trong xe phải ngủ đêm trong rừng?

- Tìm câu văn cho thấy các chiến sĩ cố gắng mà chiếc xe vẫn không di chuyển?

- Giải nghĩa từ: nhúc nhích.

- Chuyện gì xảy ra khi trời gần sáng?

- Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe?

- Con voi đã giúp họ thế nào?

- Tại sao mọi người nghĩ rằng đã gặp voi nhà?

* Khuyến khích HS nêu nội dung của bài?

- Chốt: Voi rừng được nuôi dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho con người.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại:
- Yêu cầu HS luyện đọc bài.

- Nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của học sinh:
- HS cả lớp theo dõi bài trong SGK.

- Tìm và luyện phát âm  các từ:

- HS luyện đọc các từ khó.

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Theo dõi và đánh dấu mỗi đoạn.
- Thực hiện yêu cầu.
-  HS  luyện đọc câu dài.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- HS đọc bài theo yêu cầu.

- Xe bị sa xuống vũng lầy không đi được.

- Tứ rú ga mấy lần nhưng xe không nhúc nhích.

- 1 con voi lừng lững xuất hiện.

- Mọi người sợ con voi đập tan xe. Nép vào lùm cây, định bắn voi.

- Nó quặp chặt vòi vào đầu xe, co mình lôi mạnh cho xe qua vũng lầy.

- Vì nó không dữ tợn phá phách như voi rừng...

- HS phát biểu.
- Nhắc lại nội dung bài.
- HS đọc trước lớp.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung của bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự luyện đọc nhiều cho rõ ràng hơn.

________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021

BUỔI CHIỀU: 
(Tiết 1: 14giờ 0phút - 14 giờ 45 phút; Tiết 2: 15giờ 0phút - 15giờ 45phút)
Chính tả 
NGHE - VIẾT: VOI NHÀ

I. Mục tiêu:

- Nghe và viết lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài: Voi nhà.

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tiếng có âm đầu s/x. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS có ý thức rèn chữ viết.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom.

HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:

- Đọc cho HS viết các từ: phù sa, xa xôi, ngôi sao, lao xao.

- Gọi HS báo cáo kết quả.
- Nhận xét, chỉnh sửa.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung.

Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết:
a) Tìm hiểu nội dung đoạn viết:

- GV đọc bài chính tả 1 lần.

- Mọi người lo lắng như thế nào?
- Con voi đã làm gì để giúp các chiến sĩ?

b) Hướng dẫn cách trình bày:

- Đoạn trích có mấy câu?

- Hãy đọc câu nói của Tứ.

- Câu nói của Tứ được viết cùng những dấu câu nào?

- Chữ nào trong bài được viết hoa? Vì sao?

c) Hướng dẫn viết từ khó: 

- Yêu cầu HS phát hiện, nêu từ khó dễ mắc lỗi.
- GV nhận xét và đọc cho HS viết: lúc lắc, lo lắng, quặp, lôi mạnh, vũng lầy, lững thững.

d) Viết chính tả:  

- GV đọc cho HS viết vở.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở đúng quy định.
e) Soát lỗi:

- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi.
g) Đánh giá, nhận xét bài viết của HS.
- Đánh giá bài viết của HS qua Zalo.

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2a: 

- Gọi HS đọc yêu cầu:

Điền s hoặc x vào chỗ chấm.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- Gọi HS nhận xét, chữa bài, chốt phương án đúng.

- KL: Sâu bọ, xâu kim, củ sắn, xắn tay áo, sinh sống, xinh đẹp, xát gạo, sát bên cạnh. 
	Hoạt động của học sinh:
- HS viết vào vở nháp.
- HS nghe, 1 HS đọc lại.

- Lo lắng voi đập tan xe và phải bắn chết nó.

- Nó quặp chặt vòi vào đầu xe, co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy.

- Có 7 câu.

- Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi!

- Đặt sau dấu hai chấm, dấu gạch ngang. Cuối câu có dấu chấm than.

- HS nêu: Con, Nó, Phải, Nhưng, Lôi, Thật vì là chữ đầu câu. Tứ, Tun vì là tên riêng của người và địa danh.

- HS tìm và nêu.

- HS luyện viết từ khó vào vở nháp.
- HS viết vào vở. 
- HS soát bài.

- Điền s hoặc x vào chỗ chấm.

- Lớp làm bài vào vở bài tập.

- Chữa bài, nhận xét.




3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự luyện viết lại bài cho đẹp hơn.

________________________________
Tập viết
CHỮ HOA U, Ư

I. Mục tiêu:
- Biết viết chữ hoa U, Ư theo cỡ vừa và nhỏ.Viết cụm từ ứng dụng: “Ươm cây 
gây rừng” cỡ nhỏ; chữ viết đúng mẫu, rõ ràng đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn kĩ năng viết chữ đúng, nhanh đẹp. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, tỉ mỉ; ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS viết vở nháp chữ hoa T và từ Thanh An.
- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa:
B​ước 1: Quan sát cấu tạo và quy  trình viết chữ  hoa  U.

- GV treo mẫu chữ hoa U trong khung chữ cho HS quan sát:
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- Chữ U cao mấy li, rộng mấy ô li ?

- Gồm mấy nét viết ?
- Chỉ dẫn cách viết trên chữ mẫu.

- GV hướng dẫn HS nêu cách viết:  

B​ước 2: Quan sát cấu tạo và quy  trình viết chữ  hoa Ư.
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* Khuyến khích HS trả lời: Chữ Ư có cấu tạo giống và khác chữ U như thế nào?
- GV hướng dẫn cách viết: Trước hết viết như chữ U, sau đó từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 6, chỗ gần đầu nét 2, viết một dấu râu nhỏ có đuôi dính vào phần gần đầu nét 2.  

B​ước 3: Viết bảng chữ hoa  U, Ư.  

- GV viết mẫu chữ  U, Ư (cỡ vừa và nhỏ), vừa viết vừa nói cách viết.
- Yêu cầu HS luyện viết.

Hoạt động 2: H​ướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
Bư​ớc 1: Giới thiệu cụm từ ứng dụng: “Ươm cây gây rừng”.

- GV viết bảng cụm từ ứng dụng.

* Khuyến khích HS trả lời: Câu:“Ươm cây gây rừng” nghĩa là gì?

- GV chốt: Những việc làm thường xuyên để phát triển rừng, chống lũ lụt, hạn hán, bảo vệ cảnh quan môi trường.

B​ước 2: Quan sát và nhận xét.

- Cụm từ được ghi bằng mấy chữ, là những chữ nào?

- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?

- Độ cao của các chữ cái trong cụm từ này?

- Các dấu thanh được đặt ở các chữ như​ thế nào?

- Khi viết chữ “Ươm” ta nối Ư và ơ   như thế nào?

B​ước 3: Viết bảng chữ: “Ươm”.
- GV viết mẫu chữ: “Ươm” đồng thời 2 cỡ chữ vừa và nhỏ.
Hoạt động 3: HS viết vào vở Tập viết:
- GV hư​ớng dẫn HS viết vào vở Tập viết. 
- Nhận xét, đánh giá bài viết của HS.
	Hoạt động của học sinh:
- HS viết vở nháp theo sự chỉ đạo của GV.
- HS quan sát.

- Cao 5 li, rộng 5 ô li rưỡi.

- Gồm 2 nét viết nét móc 2 đầu và nét móc ngược phải.

- Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc 2 đầu, đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài, dừng bút trên đường kẻ 2.

Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút thẳng lên đường kẻ 6 rồi đổi chiều bút viết nét móc ngược phải dưới, dừng bút bút ở đường kẻ 2.
- Như chữ U, thêm dấu râu trên đầu nét 2.

- HS theo dõi.

- HS theo dõi.

- HS luyện viết.

- HS nhìn vở nêu cụm từ ứng dụng và thảo luận nhóm đôi về ý nghĩa của cụm từ.

- 4 chữ, là: Ươm, cây, gây, rừng.

- Khoảng cách đủ để viết 1 chữ cái o.

- Chữ cái Ư, g, y cao 2,5 li; r cao hơn 1 li. Các chữ cái còn lại cao 1 li.

- HS trả lời.
- Nét cong trái của chữ ơ chạm vào điểm  dừng bút của chữ Ư.

- HS viết vở nháp chữ  “Ươm”
+ Cỡ vừa 1 lần.

+ Cỡ nhỏ 1 lần.
- HS viết bài vào vở.




	3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc lại quy trình viết chữ hoa.
- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp.

- Tiếp tục luyện viết thêm cho đẹp hơn.


________________________________
BUỔI TỐI: 
(Tiết 1: 19 giờ 0 phút - 19 giờ 45 phút; Tiết 2: 20 giờ 0 phút -  20 giờ 45 phút)
Toán

BẢNG CHIA 5

I. Mục tiêu:
- Giúp học sinh lập và nhớ được bảng chia 5.  
- Biết cách thực hiện phép chia 5. Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5); biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục tính chính xác, cẩn thận trong học toán.

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Lập bảng chia 5:
- GV gọi HS đọc bảng nhân 5.
- Muốn tìm một thừa số làm thế nào? 

- Yêu cầu HS dựa vào bảng nhân 5 lập bảng chia 5 bằng cách lấy tích chia cho thừa số thứ nhất?

- Gọi HS lần lượt nêu phép tính.

Hoạt động 2: Học thuộc bảng chia 5
- Hướng dẫn HS học thuộc bảng chia.

* Khuyến khích HS: Tìm điểm chung của các phép tính trong bảng chia 5.

- Có nhận xét gì về kết quả của các phép chia trong bảng chia 5?
- Chỉ và yêu cầu HS chỉ và đọc số được đem chia trong bảng chia 5 
- Yêu cầu HS học thuộc lòng bảng chia 5.
Hoạt động 3: Luyện tập:
Bài 1: (Trang 121) 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.

- Yêu cầu HS đọc tên các dòng trong bảng.
- Muốn tìm thương ta làm như thế nào? 
- Yêu cầu HS đọc rồi điền ngay kết quả ở các cột còn lại.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

- Muốn tìm thương trong phép chia ta làm thế nào?
- Chốt cách tìm thương: Lấy số bị chia chia cho số chia (bảng chia 5).
Bài 2 : (Trang 121)
- Yêu cầu HS nêu đề bài 2.

- Yêu cầu phân tích bài toán:
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết mỗi bình có mấy bông hoa ta làm như thế nào? 

- Yêu cầu lớp làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Giải bài toán có lời văn có phép chia.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS đọc trước lớp.
- Lấy tích chia cho thừa số kia.
- HS lập bảng chia 5. 

- HS nói trước lớp, lớp nhận xét bổ sung.

- HS luyện đọc thuộc.

- Các phép chia trong bảng chia 5 đều có số chia là 5.

- Các kết quả lần lượt là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Số bắt đầu được lấy để chia cho 5 là 5 sau đó là 10, số 15, 20,...

- HS tự học.
- Điền số thích hợp vào ô trống.

 - Số bị chia; Số chia; Thương.

- Lấy số bị chia chia cho số chia.

- Cả lớp thực hiện.

- HS nêu.

- 1 HS đọc bài toán.

- Phân tích bài toán.

- Có 15 bông hoa, cắm đều vào 5 bình.

- Mỗi bình có bao nhiêu bông hoa?
- Thực hiện phép tính chia 15 : 5  

- Lớp làm vào vở. 




3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu 2 HS đọc thuộc bảng chia 5.

- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Nhắc HS tự học thuộc bảng chia 5 và ôn các bảng chia đã học.
________________________________
Tập làm văn
NGHE VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
I. Mục tiêu:
- Rèn kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi: Nghe kể một mẩu chuyện vui, nhớ và trả 
lời đúng các câu hỏi.

- Rèn kĩ năng nghe, nói nhanh, chính xác, kể lại chuyện đúng nội dung.

Kĩ năng sống: lắng nghe tích cực.

- Giáo dục HS lịch sự trong giao tiếp. 

II. Chuẩn bị:
GV: Máy tính, tạo phòng Zoom; Giáo án điện tử của bài học.
HS: Máy tính hoặc điện thoại thông minh.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài.
2. Nội dung:         

Bài 3: 

- Hướng dẫn HS làm miệng.
- GV kể câu chuyện cho HS nghe.

- GV nêu câu hỏi gợi ý:

- Truyện có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào?

- Lần đầu về quê chơi cô bé thấy thế nào?

- Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì?
- Cậu bé giải thích ra sao?

- Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì?
- Yêu cầu HS kể.

- GV gợi ý để 1 - 2 HS dựa vào 4 câu hỏi kể lại toàn bộ câu chuyện.
* Khuyến khích HS kể chuyện có sáng tạo.

- Nhận xét, tuyên dương học sinh kể tốt.
	Hoạt động của học sinh:
- HS theo dõi.

- HS đọc câu hỏi và trả lời: 
- Có hai nhân vật là cô bé và cậu anh họ.
- Cô bé thấy mọi thứ đều lạ./ Cô thấy cái gì cũng lấy làm lạ.

- Sao con bò này không có sừng, hả anh?

- Bò không có sừng vì có con bị gãy sừng, có con còn non… mà nó là con ngựa.
- Là con ngựa.
- Thực hiện yêu cầu.
- Một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Cả lớp chú ý lắng nghe.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung của bài.

- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS về kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

Kiểm tra, ngày     tháng      năm 2020
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